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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Động, ngày       tháng 04 năm 2024 

 

     Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang. 
 

Thực hiện Công văn số 637/STC-QLG ngày 11/3/2024 của Giám đốc 

Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá theo Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh. 

UBND huyện đã rà soát soát danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh các mặt hàng thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá tại các Quyết 

định của UBND tỉnh: số 747/QĐ-UBND ngày 13/7/2023; số 748/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2023. 

Sau khi ra soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng 

thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá ở Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 

13/7/2023 không có gì thay đổi; tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 

13/7/2023 đề nghị thay đổi địa chỉ theo biểu đính kèm. 

UBND huyện Sơn Động báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./. 
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lế Đức Thắng 

 

 

 

 



 

 

                                            Biểu số 02 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

IX Than 

1 Công ty TNHH MTV 45 
- Địa chỉ cũ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. 

 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: thị trấn Tây Yên tử, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 



 

 

BIỂU SỐ 03 
II. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI 

 

STT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ 

sở 

Trình độ 

CM 

Địa điểm hành nghề Đơn vị quản 

lý 

Số giấy 

phép hành 

nghề KB, 

CB 

Phạm vi hành 

nghề 

VI Huyện Sơn Động       

1 Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế 

hoạch hóa gia đình 

Lương Thị Hồng Bác sỹ - Địa chỉ cũ: thôn thượng 

2, xã An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang. 

 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Tổ dân phố thượng 2, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang. 

 

 

 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

186 cấp cứu ban đầu về 

sản phụ khoa; 

khám bệnh, chữa 

bệnh phụ khoa 

thông thường; 

khám thai, quản 

lý thai sản; đặt 

thuốc âm đạo; 

soi cổ tử cung; 

đặt vòng tránh 

thai; hút thai, phá 

thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 

tuần; siêu âm 

chẩn đoán trong 

sản phụ 

khoa 



 

 

2 Phòng khám nội 
tổng hợp Hải Tâm 

Vi Tất Hùng Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Thôn Hạ 2, xã 

An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc  Giang. 

 
- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Tổ dân phố Hạ 2, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

190 Sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

đối với các bệnh 

nội khoa thông 

thường, không làm 

các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu 

âm tổng quát 

3 phòng khám nội 
tổng hợp Tám Hồng 

Nguyễn Văn Tám Bác sỹ - Địa chỉ cũ: số nhà 09, khu 

I, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Đông, tỉnh   Bắc Giang. 
 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

số nhà 09, tổ dân phố số 1, 

thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

 sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh đối với 

các bệnh nội khoa 

thông thường, 

không làm các thủ 

thuật chuyên khoa; 

siêu âm tổng quát; 

siêu âm tim mạch 

4 Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh bác sĩ 

Nâu 

Nông Văn Nâu Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Xóm Lốt, xã 

An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc  Giang. 

 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: Tổ 

dân phố Lốt, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

192 Chẩn đoán 

X.Quang thông 

thường; Chẩn đoán 

siêu âm doppler, 

siêu âm thường 

Không sử dụng 

thuốc cản quang 

tĩnh mạch tại 

phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh; 

Không chọc dò 

dưới hướng dẫn 

của siêu âm, không 

làm các can thiệp 
X.Quang chảy máu 



 

 

 

5 phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Đường Chín 

Nguyễn Thị Chín Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Khu 4, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc  Giang. 
 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Tổ dân phố số 4, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

193 Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường, 

cấp cứu ban đầu 

các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai 

khớp hàm; Chữa 

các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao 

răng, nhổ răng; 

Làm răng, hàm giả; 

Chữa răng và điều 

trị nội nha 

6 Phòng khám chuyên 

khoa mắt Nga Anh 

Hoàng Anh Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Khu 1, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc  Giang. 

 
- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Tổ dân phố số 1, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

194 Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường, 

cấp cứu ban đầu về 

mắt; Lấy dị vật kết 

mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; 

Thông rửa lệ đạo; 

Tiêm dưới kết mạc, 

cạnh nhãn cầu, hậu 
nhãn cầu 



 

 

 

7 Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Hoàng Thị Thơ Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Số nhà 03, khu 

1, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

 
- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Số nhà 03, Tổ dân phố số 

1, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

240 Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường, 

cấp cứu ban đầu 

các vết thương 

hàm mặt; Nắn sai 

khớp hàm; Chữa 

các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao 

răng, nhổ răng; 

Làm răng, hàm giả; 

Chữa răng và điều 

trị nội nha 

8 Phòng khám Nội 

tổng hợp Minh Quy 
Nguyễn Văn 

Minh 

Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Xóm Chiên, 

xã Chiên Sơn, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc   Giang. 

 
- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Thôn Trung Sơn, xã Đại 

Sơn, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

0015/BG Sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

đối với các bệnh 

nội khoa thông 

thường; Không làm 

thủ thuật chuyên 
khoa. 

9 Phòng khám chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Thanh Nam 

Vũ Quang Nam Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Khu V, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc  Giang. 

 
- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Tổ dân phố số 5, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang. 

 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

123 Cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

thông thường, 

không làm thủ 

thuật chuyên khoa; 

Siêu âm tổng quát 

và các kỹ thuật 

khác do Sở Y tế 

phê duyệt 



 

 

 

 

10 Phòng khám chuyên 

khoa Nội tiết Văn 

Hà 

Vi Văn Hà Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Số nhà 89, 

thôn Thượng 2, xã An 

Châu, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. 
 

- Địa chỉ mới sau thay 

đổi: Số nhà 89, tổ dân 

phố Thượng 2, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn 

Động,    tỉnh Bắc Giang. 

Bệnh viện 

Nội tiết Bắc 

Giang 

166 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tiết; Siêu âm 

tuyến giáp 

  



 

 

  



 

 

 

11 Phòng khám Nội 
tổng hợp Phúc Ngọc 

Vi Thị Thoa Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Khu 4, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc  Giang. 
 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Tổ dân phố số 4, thị trấn 

An Châu, huyện Sơn 

Động,  tỉnh Bắc Giang. 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

182 Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; 

Siêu âm tổng quát 

12 Phòng khám nội 

tổng hợp 

Trần Mạnh Hà Bác sỹ - Địa chỉ cũ: TT Thanh 

Sơn, Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang. 
 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Thị trấn Tây Yên Tử, 

huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc   Giang. 

Phòng y tế 

Sơn Động 

102 Sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

đối với các bệnh 

nội khoa thông 

thường, không làm 

các thủ thuật 

chuyên khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm chẩn đoán các 
bệnh nội khoa 

13 Phòng khám Nội 

tổng hợp Gia Đình 

Lương Thị Kế Bác sỹ - Địa chỉ cũ: Số 172, 

đường Trần Nhân Tông, 

thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc  Giang. 
 

- Địa chỉ mới sau thay đổi: 

Số 172, đường Trần Nhân 

Tông, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang. 

 

Phòng Y tế  

huyện  Sơn 

Động 

235 Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 
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